NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI HKII
MÔN: LS&ĐL 7 - NĂM HỌC: 2022-2023.

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
* Địa lí.		
Câu 1. Năm 2016, diện tích rừng A-ma-dôn bị mất khoảng?
	A. 3,0 triệu ha.	B. 3,2 triệu ha.	C. 3,4 triệu ha.	D. 3,1 triệu ha.
Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu làm thu hẹp diện tích rừng nhiệt đới A-ma-dôn là do
	A. khai thác khoáng sản.	B. hoạt động thuỷ điện.
	C. khai thác giao thông.	D. hoạt động nông nghiệp.
Câu 3. Phần lớn rừng nhiệt đới A-ma-dôn nằm ở quốc gia nào?
	A. Bra-xin.	B. Ác-hen-ti-na.	C. Bô-li-vi-a.	D. Cô-lôm-bi-a.
Câu 4. Thành phần loài động, thực vật trong rừng A-ma-dôn như thế nào?
	A. Chủ yếu là thực vật.	B. Phong phú, đa dạng.
	C. Chủ yếu là động vật.	D. Chủ yếu là bò sát.
Câu 5. Địa hình bờ biển của châu Đại Dương có đặc điểm?
	A. Ít bị chia cắt.	B. Bị cắt xẻ mạnh.
	C. Có nhiều vũng vịnh.	D. Có nhiều bãi cát đẹp.
Câu 6. Đất nước có diện tích lớn nhất châu Đại Dương là?
	A. Va-nu-a-tu.	B. Niu Di-len.
	C. Pa-pua Niu Ghi-nê.	D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 7. Phía bắc lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu?
	A. Mát mẻ.	B. Nhiệt đới gió mùa.
	C. Nhiệt đới.	D. Điều hòa, mưa nhiều.
Câu 8. Châu Đại Dương trải dài từ đâu đến đâu?
	A. Từ khỏang 10oN đến 30oN.	B. Từ khỏang 10oN đến 39oN.
	C. Từ khỏang 10oN đến 20oN.	D. Từ khỏang 10oN đến 29oN.
Câu 9. Khu vực trung tâm lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu?
	A. Mát mẻ.	B. Nóng, ẩm, mưa nhiều.
	C. Nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa.	D. Điều hòa, mưa nhiều.
Câu 10. Châu Đại Dương gồm những bộ phận nào?
	A. Lục địa Ô-xtray-li-a.
	B. Vùng đảo châu Đại Dương .
	C. Lục địa Ô-xtray-li-a và chuỗi đảo châu Đại Dương.
	D. Vùng đảo châu Đại Dương và đảo Mê-la-nê-di.
Câu 11. Đại bộ phận diện tích lãnh thổ Ô-xtrây-li-a có khí hậu?
	A. Lạnh giá.	B. Khô hạn.	C. Ôn hòa.	D. Ẩm ướt.
Câu 12. Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho châu lục Ô-xtrây-li-a?
	A. Gấu.	B. Chim bồ câu.	C. Khủng long.	D. Cang-gu-ru.
Câu 13. Tính đến năm 2020 dân số của Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu?
	A. 19,1 triệu người.	B. 23,8 triệu người.	C. 25,7 triệu người.	D. 98 triệu người.
Câu 14. Số dân Ô-xtrây-li-a tăng nhanh là do nguyên nhân nào?
	A. Quy mô dân số cao.					B. Do dân nhập cư.
	C. Tỉ lệ dân số trong tuổi sinh đẻ cao.			D. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên thấp.
Câu 15. Mật độ dân số bình quân hiện nay của Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu?
	A. 78 người/km2.	B. 8 người/km2.	C. 71 người/km2.	D. 3 người/km2.
Câu 16. Tại sao nói dân cư Ô-xtrây-li-a lại ngày càng già hóa?
	A. Dân số trên 65 tuổi trở lên chiếm 15% tổng số dân.
	B. Dân số nhóm từ 0 đến 14 tuổi chiếm 19% tổng số dân.
	C. Tỉ lệ gia tang dân số tự nhiên cao.
	D. Cơ cấu dân số trẻ.
* Lịch sử.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
	A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
	B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
	C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
	D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong
Câu 18. Quốc hiệu của nước ta dưới thời Hồ là
	A. Đại Việt.	B. Đại Ngu.	C. Đại Cồ Việt.	D. Đại Nam
Câu 19. Nhà Hồ đã dời kinh đô từ Thăng Long (Hà Nội) về
. 	A. Hoa Lư (Ninh Bình).				       B. Phú Xuân (Huế).
	C. Lam Kinh (Thanh Hóa).			       D. Tây Đô (Thanh Hóa).
Câu 20. Ai là người lãnh đạo tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Lê Lợi.	B. Nguyễn Trãi.	C. Nguyễn Xí.	D. Đinh Lễ.
Câu 21. Từ năm 1424 - 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng một vùng rộng lớn từ
	A. Thanh Hóa tới Nghệ An.	B. Nam Định đến Thanh Hóa.
	C. Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.	D. Nghệ An đến đèo Hải Vân.
Câu 22. Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở
	A. Chi Lăng - Xương Giang.	B. Ngọc Hồi – Đống Đa.
	C. Tốt Động - Chúc Động.	D. Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 23. Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở
	A. Chi Lăng - Xương Giang.	B. Ngọc Hồi – Đống Đa.
	C. Tốt Động - Chúc Động.	D. Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 24. Từ tháng 9/1426, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã chuyển sang giai đoạn nào?
	A. Cố thủ, chờ viện binh.	B. Phản công quân Minh.
	C. Xây dựng lực lượng.	D. Tạm hòa với quân Minh.
Câu 25. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý - Trần có điểm gì khác biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc
	B. Là cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc
	C. Là cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc
	D. Là cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc
Câu 26. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nghe tin hai đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thanh bị tiêu diệt hoàn toàn, Vương Thông ở …. (1)… vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận ….(2)…. Để được an toàn rút quân về nước””.
	A. 1) Đông Quan     2) Đầu hàng không điều kiện
	B. 1) Chi Lăng         2) thua đau
	C. 1) Đông Quan     2) Mở hội thề Đông Quan
	D. 1) Xương Giang 2) Mở hội thề Đông Quan
Câu 27. Nghệ thuật quân sự nào của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đã được kế thừa và phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Tiến phát chế nhân
	B. Kết thúc chiến tranh bằng biện pháp hòa bình
	C. Thanh dã
	D. Đánh nhanh thắng nhanh
Câu 28. Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ”.
	A. Lê Thái Tổ	B. Lê Thánh Tông	C. Lê Nhân Tông	D. Lê Hiển Tông
Câu 29. Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?
	A. Lê Thái Tổ	B. Lê Nhân Tông	C. Lê Thánh Tông	D. Lê Thái Tông
Câu 30. Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?
	A. Bình Ngô đại cáo	B. Bình Ngô sách	C. Phú núi Chí Linh	D. Quốc âm thi tập
Câu 31. Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh), Hội Thống (Nghệ An) là nơi:
	A. Thuyền bè các nước láng giềng qua lại buôn bán
	B. Bố phòng để chống lại các thế lực thù địch
	C. Tập trung các ngành nghề thủ công
	D. Sản xuất các mặt hàng như, sành, sứ, vải, lụa
Câu 32. Nội dung nào sau đây là cải cách trên lĩnh vực kinh tế - tài chính của Hồ Quý Ly?
	A. Ban hành tiền giấy có tên là “Thái Bình hưng bảo”.
	B. “Bế quan tỏa cảng” không giao thương với bất kì nước nào.
	C. Quy định số lượng ruộng đất và nô tì của quan lại, quý tộc.
	D. Khuyến khích quý tộc mộ dân đi khai hoang để lập điền trang.

Phần II: TỰ LUẬN. (HS tự tìm tài liệu SGK đã học và tham khảo trên Internet để trả lời)
* ĐỊA LÍ.
Câu 1. Trình bày những vấn đề trong khai thác, sử dụng tài nguyên rừng A-ma-dôn hiện nay. Từ những vấn đề đó em hãy đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ tài nguyên rừng A-ma-dôn. 
Câu 2. Quan sát lược đồ khí hậu Ô-xtrây-lia kết hợp kiến thức đã học. Hãy chỉ ra các yếu tố tự nhiên làm cho phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-lia có khí hậu khô hạn.
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Câu 3. Cho bảng số liệu GDP của một số nền kinh tế lớn nhất thế giới, năm 2020, em hãy tính tỉ trọng GDP của các trung tâm kinh tế lớn so với toàn thế giới năm 2020.
	Nền kinh tế
	GDP (tỉ USD, giá hiện hành)

	Hoa Kỳ
	20 893,7

	Liên minh châu Âu
	15 292,1

	Trung Quốc
	14 722,7

	Nhật Bản
	5 057,8

	Thế giới
	84 679,9


 (Bảng thống kê trang 110 – SGK chân trời sáng tạo) 
Câu 4. Kể tên một số loại động thực vật đặc hữu ở Ô-xtrây-lia.  
* LỊCH SỬ.
Câu 1. Bảng hệ thống kiến thức sau đã bị xáo trộn, bằng kiến thức đã học em hãy sắp xếp lại để các sự kiện lịch sử đúng với ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó. (Có thể kẻ và nối bảng hoặc viết liền các ý trả lời “sự kiện => ý nghĩa”)

	Sự kiện lịch sử
1. Giải phóng Nghệ An năm 1424




2. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động tháng 11 năm 1426.





3. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang tháng 10 năm 1427




4. Hội thề Đông Quan ngày 10 tháng 12 năm 1427



	Ý nghĩa của sự kiện
A. Điều kiện vây hãm Đông Quan, giải phóng nhiều châu huyện.




B. Chấm dứt chiến tranh giữa quân Minh và quân khởi nghĩa Lam Sơn.





C. Giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa vào tới đèo Hải Vân.




D. Mưu đồ cứu viện Đông Quan của quân Minh bị tan vỡ, khiến quân Minh phải đầu hàng.








Câu 2. 
a). Em hãy nêu nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
b). Kể tên bốn vị anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, viết một đoạn văn ngắn kể về người anh hùng mà em ấn tượng nhất.
Câu 3. Bằng kiến thức đã học, em hãy trình bày những nội dung được xem là tiến bộ trong bộ Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức) được biên soạn và ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông (1442-1497).
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